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BÁO CÁO

Tổng kết thi hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh,

cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 16/6/2014, có hiệu lực ngày 01/01/2015 (sau đây gọi tắt là Luật). Sau 04 năm thực hiện, Luật đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về xuất nhập cảnh; đáp ứng yêu cầu cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới và hội nhập quốc tế.
Để tạo thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài (NNN) nhập cảnh Việt Nam, ngày 22/11/2016, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho NNN nhập cảnh Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2017. Việc thí điểm cấp thị thực điện tử cho NNN nhập cảnh Việt Nam thể hiện sự công khai, minh bạch, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm, đồng thời tạo bước tiến mạnh mẽ về cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động xuất nhập cảnh, góp phần kích cầu du lịch, thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế. Tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018 (Nghị quyết số 74/2018/QH14), Quốc hội quyết định tiếp tục kéo dài thời gian thí điểm cấp thị thực điện tử cho NNN nhập cảnh Việt Nam là 02 năm và giao Chính phủ tổng kết việc thi hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam để sớm trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung, bảo đảm Luật có hiệu lực trước ngày 01/02/2021. 
Thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ thực tiễn công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam và báo cáo tổng kết của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Bộ Công an tiến hành tổng kết đánh giá 04 năm (2015 - 2018) thi hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam, đồng thời đánh giá 02 năm thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14.
Báo cáo Tổng kết gồm 3 phần:
Phần I. Công tác triển khai thi hành Luật;
Phần II. Kết quả thực hiện Luật; 
Phần III. Đánh giá, kiến nghị, đề xuất.
PHẦN I
CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT
1. Công tác xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thi hành Luật 
Sau khi Luật được Quốc hội thông qua và Chủ tịch nước công bố, để triển khai thi hành Luật, Chính phủ đã ban hành 04 nghị định, 03 nghị quyết đơn phương miễn thị thực cho công dân 13 nước - là thị trường du lịch tiềm năng của Việt Nam
; các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 07 thông tư 
, 02 thông tư liên tịch
.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 64/2015/NĐ-CP, ngày 06/8/2015 của Chính phủ (quy định cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành thuộc địa phương trong công tác quản lý NNN cư trú, hoạt động tại địa phương. Đến nay, đã có 40/63 UBND tỉnh, thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý NNN cư trú, hoạt động tại địa phương, trong đó, một số UBND địa phương ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là NNN như UBND các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Bình Dương... góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý NNN nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động tại địa phương. 
2. Công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật
2.1. Công tác tổ chức tập huấn Luật
Bộ Công an đã trực tiếp, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức nhiều đợt tập huấn các nội dung cơ bản của Luật cho lực lượng quản lý xuất nhập cảnh toàn quốc, lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh của Bộ Quốc phòng tại cửa khẩu đường bộ, đường biển và các đơn vị liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh, cụ thể:
Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan, định kỳ hằng năm, phân công lãnh đạo Cục, chuyên viên đi giảng bài cho các bộ, ban, ngành về các quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức 02 lớp/450 cán bộ (cấp Cục, Phòng trực thuộc Cục tại cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Phòng Tham mưu thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố; Đồn, Trạm Biên phòng cửa khẩu) quán triệt, triển khai nội dung cơ bản của Luật. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đưa nội dung cơ bản của Luật vào chương trình đào tạo, huấn luyện hàng năm tại các nhà trường và đơn vị các cấp thuộc Bộ đội Biên phòng.

UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật và các văn bản liên quan cho lãnh đạo và cán bộ các sở, ban, ngành trực tiếp làm công tác quản lý NNN… 
Công an các địa phương đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn Luật
 và các văn bản liên quan cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, đặc biệt là cho công an các đơn vị cấp huyện, xã và cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý NNN.
2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật
Để Luật thực sự đi vào cuộc sống, Bộ Công an đã phối hợp cùng các bộ, cơ quan liên quan, UBND các tỉnh, thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật với nhiều hình thức, cụ thể:
Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật
, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Luật cho lực lượng quản lý xuất nhập cảnh;
Công khai các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn, các biểu mẫu.. có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại trụ sở tiếp dân, trên Cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng khác...
;
Trả lời, giải đáp, giải thích những vướng mắc, thắc mắc của công dân, hoặc các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng;
Tổ chức đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân
;
Phối hợp với các cơ quan liên quan của các bộ, ngành (Ngoại giao, Lao động, Đầu tư, Du lịch, Giáo dục, Trung ương các tổ chức đoàn thể...) giảng bài, hội thảo, tọa đàm cho các cơ quan, doanh nghiệp thường xuyên đón NNN vào Việt Nam du lịch, kinh doanh, đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nước ngoài, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam;
Biên soạn nhiều bài viết trên báo Thanh niên, báo Lao động, báo Công an nhân dân, báo Quân đội nhân dân, báo Tuổi trẻ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn…, đưa tin trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh, phối hợp thực hiện phóng sự, trả lời phỏng vấn trên Đài Truyền hình Việt Nam. 
Các bộ, ngành liên quan thông qua hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức tuyên truyền các quy định của Luật như Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thường xuyên giới thiệu chính sách miễn thị thực, cấp thị thực điện tử cho NNN trong các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại một số thị trường trọng điểm... 
Các địa phương phối hợp đưa tin, đăng tải các nội dung liên quan trên Đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố và Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành.
Công tác triển khai thi hành Luật đã được Chính phủ chỉ đạo sát sao, các bộ, ngành, địa phương cơ bản đã thực hiện nghiêm túc, thống nhất, đồng bộ và tạo được sự đồng thuận của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Việc xây dựng, soạn thảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành bảo đảm kịp thời, thể hiện sự công khai, minh bạch, đơn giản về trình tự, thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam, tạo hành lang pháp lý đồng bộ trong thực hiện công tác quản lý nhà nước. Công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản triển khai thi hành Luật có sự chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ về hình thức, qua đó, giúp cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nắm, hiểu, chấp hành pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý NNN nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động tại Việt Nam. 
PHẦN II

KẾT QUẢ THỰC HIỆN LUẬT
1. Việc giải quyết đề nghị mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh

1.1. Công tác xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh 
Từ 01/01/2015 đến 31/12/2018, các cơ quan chức năng của Bộ Công an đã xét duyệt nhân sự nhập cảnh cho 21.679.382 lượt NNN. Ngoài ra, đã có 18.110 lượt NNN nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực SQ do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp theo quy định tại khoản 3, Điều 17 của Luật
.

Công tác xét duyệt nhân sự NNN nhập cảnh vừa nhanh chóng, kịp thời, tạo thuận lợi cho NNN, vừa bảo đảm tính chặt chẽ, phục vụ tốt yêu cầu của ngành, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là các sự kiện chính trị, quốc tế lớn của đất nước (như Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử đại biểu Quốc hội, năm APEC 2017…). Thông qua công tác xét duyệt nhân sự, các cơ quan chức năng đã phát hiện và từ chối xét duyệt nhập cảnh đối với 209 đối tượng thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh, trong đó, có nhiều đối tượng là thành viên của các tổ chức phản động lưu vong, tổ chức khủng bố ở nước ngoài. 
Thủ tục đề nghị xét duyệt nhân sự cấp thị thực cho NNN nhập cảnh Việt Nam đơn giản, thuận tiện, NNN có nhiều lựa chọn trong việc cấp thị thực (tại cơ quan đại diện ngoại giao, tại cửa khẩu quốc tế, thị thực điện tử, thông qua hệ thống giao dịch điện tử). Thời hạn giải quyết cấp thị thực nhanh chóng (03 ngày làm việc đối với trường hợp thuộc diện nhận thị thực tại cửa khẩu, trường hợp gấp có thể được xem xét giải quyết trong vòng 12 giờ), đã tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời, bảo lãnh NNN nhập cảnh Việt Nam. Đặc biệt, thực hiện Thỏa thuận về cấp thị thực giữa hai Chính phủ Việt Nam - Hoa Kỳ đã được Quốc hội phê chuẩn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/5/2016, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã duyệt cấp thị thực có giá trị 01 năm hoặc nhiều lần cho 129.814 lượt công dân Hoa Kỳ vào Việt Nam với các mục đích như: du lịch, hội thảo, hội nghị, việc riêng, làm việc với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam. 
1.2. Về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử

Ngày 14/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP về chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử, trong đó giao cho Bộ Công an phối hợp với Bộ Ngoại giao nghiên cứu xây dựng đề án cấp thị thực điện tử cho NNN nhập cảnh Việt Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho NNN vào Việt Nam du lịch, tìm hiểu cơ hội đầu tư… Theo đó, toàn bộ quá trình từ nộp hồ sơ, xem xét giải quyết và thông báo kết quả cấp thị thực cho NNN đều thực hiện qua hệ thống giao dịch điện tử. Tuy nhiên, việc cấp thị thực điện tử chưa được quy định trong Luật
. Do đó, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho NNN nhập cảnh Việt Nam (Nghị quyết số 30/2016/QH14) và chủ trì, báo cáo Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho NNN nhập cảnh Việt Nam. 
Từ ngày 01/02/2017 đến ngày 31/12/2018, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đã cấp 422.928 thị thực điện tử cho NNN. Số lượng thị thực điện tử cấp cho NNN tăng nhanh, năm 2017 là 109.434 lượt, đến năm 2018 là 313.494 (tăng 186% so với năm 2017). Công tác xét duyệt nhân sự cấp thị thực điện tử bảo đảm chặt chẽ, không để lọt các trường hợp NNN thuộc diện chưa cho nhập cảnh Việt Nam. 
Cùng với việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử, Bộ Công an đã triển khai tiếp nhận và trả lời kết quả hồ sơ mời, bảo lãnh NNN nhập cảnh qua hệ thống giao dịch điện tử. Các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam có bút ký điện tử có thể nộp và nhận kết quả trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự qua hệ thống giao dịch điện tử; không phải trực tiếp đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh làm thủ tục. Việc áp dụng hệ thống giao dịch điện tử như trên bước đầu đã được nhiều doanh nghiệp đón nhận vì thủ tục đơn giản, thuận tiện, tiết kiệm thời gian.
Với những kết quả tích cực đạt được qua 02 năm triển khai thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã quyết định kéo dài thời gian thí điểm cấp thị thực điện tử cho NNN nhập cảnh Việt Nam theo Nghị quyết số 30/2016/QH14 trong thời gian tối đa là 02 năm kể từ ngày 01/02/2019.
2. Việc miễn thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
2.1. Người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực

Thực hiện các quy định của Điều 13 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam, Chính phủ ban hành 03 Nghị quyết về đơn phương miễn thị thực cho công dân của 13 nước (Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Bê-la-rút, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, I-ta-li-a). Theo các Nghị quyết của Chính phủ, chính sách đơn phương miễn thị thực được áp dụng trong từng thời gian nhất định (thời hạn đến 31/12/2019 đối với các nước: Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên bang Nga; thời hạn đến 30/6/2020 đối với 06 quốc gia còn lại).
 Theo thống kê, từ năm 2015 đến năm 2018, có 11.897.821 lượt công dân của 13 nước nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực, chiếm tỷ lệ 25,75 % tổng số NNN nhập cảnh. Số lượng công dân các nước nhập cảnh theo diện miễn thị thực đơn phương tăng không nhiều. Trong số 10 quốc gia có công dân nhập cảnh Việt Nam nhiều nhất (từ năm 2014 đến nay), có 04 quốc gia được Việt Nam đơn phương miễn thị thực (Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Anh). Từ khi áp dụng chính sách thí điểm cấp thị thực điện tử theo Nghị quyết số 30/2016/QH14, công dân một số nước được đơn phương miễn thị thực đã có thêm hình thức lựa chọn để nhập cảnh Việt Nam; trong đó, công dân của nhiều nước có điều kiện kinh tế phát triển đã lựa chọn hình thức xin cấp thị thực điện tử để nhập cảnh, như công dân của Anh, Pháp.
2.2. Việc cấp giấy miễn thị thực

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật
, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2015/NĐ-CP, ngày 24/9/2015 quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và NNN là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam. Từ năm 2015 đến nay, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã xét duyệt đề nghị cấp giấy miễn thị thực do cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài gửi danh sách là 524.299 trường hợp; đã cấp 3.745 giấy miễn thị thực cho các trường hợp đang ở trong nước. 
Việc cấp giấy miễn thị thực theo quy định của Nghị định số 82/2015/NĐ-CP phù hợp với Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và kế thừa các quy định của Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17/8/2007
 và Quyết định số 10/2012/QĐ-TTg ngày 10/02/2012
 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, để tạo điều kiện cho phần lớn người Việt Nam định cư ở nước ngoài mới được phía nước ngoài cho thường trú, chưa được nhập quốc tịch, Nghị định quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu nhưng có giấy tờ cho phép thường trú do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp thuộc đối tượng được miễn thị thực. Quá trình thực hiện cấp giấy miễn thị thực, để phù hợp tình hình thực tế và tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã phối hợp cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp giấy miễn thị thực cho các trường hợp sử dụng giấy tờ cho phép thường trú do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp có thời hạn dưới 01 năm.
3. Công tác quản lý, kiểm soát người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu quốc tế.
3.1. Công tác kiểm soát người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh
Từ khi triển khai thực hiện Luật đến nay, số lượng NNN nhập cảnh Việt Nam ngày càng tăng. Năm 2015 là 7.829.110 lượt (tăng 9,9% so với năm 2014), năm 2016 là 10.619.844 lượt (tăng 35,6% so với năm 2015), năm 2017 là 13.754.508 lượt (tăng 29.5% so với năm 2016), năm 2018 là 16.155.352 lượt (tăng 17,5% so với năm 2017) (Bảng thống kê theo Phụ lục 1, 2 kèm theo). NNN nhập cảnh Việt Nam đa dạng về quốc tịch, mục đích, nghề nghiệp, các quốc gia, vùng lãnh thổ có công dân nhập cảnh Việt Nam nhiều như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc (Đài Loan), Nga. Trong đó, công dân Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam chiếm tỷ lệ cao nhất, NNN nhập cảnh nhiều nhất với mục đích du lịch (13.422.775 lượt), lao động (1.113.042 lượt), thăm thân (288.318 lượt). 
Số lượng NNN nhập cảnh chủ yếu qua các cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, từ năm 2015 đến nay là 39.772.751 lượt (qua cửa khẩu quốc tế Nội Bài là 21.835.260 lượt, Tân Sơn Nhất là 28.570.776 lượt, Đà Nẵng là 11.706.800 lượt, Phú Quốc là 457.510 lượt…), qua cửa khẩu đường biển là 59.461 lượt, qua cửa khẩu đường bộ là 9.926.337 lượt. 
Qua công tác kiểm soát NNN nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, các cơ quan chức năng đã phát hiện 4.376 trường hợp sử dụng hộ chiếu, thị thực giả, thuộc diện chưa cho nhập cảnh Việt Nam, không đủ điều kiện nhập cảnh. Đồng thời, đã phát hiện và xử lý một số vụ vận chuyển hàng cấm qua đường hàng không có liên quan đến an ninh quốc gia, như: vận chuyển vũ khí hoặc chi tiết vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ; vận chuyển quân phục của quân đội nước ngoài...các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã xử lý 412 vụ/847 đối tượng NNN vi phạm về  xuất nhập cảnh, an ninh trật tự.
3.2. Cấp thị thực cho người nước ngoài quá cảnh vào tham quan du lịch
Theo quy định tại Điều 25, Điều 26 của Luật, trong thời gian quá cảnh, NNN có nhu cầu vào Việt Nam tham quan, du lịch theo chương trình do doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Việt Nam tổ chức được xét cấp thị thực phù hợp với thời gian quá cảnh. Từ năm 2015 đến nay, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã xét duyệt cấp thị thực cho 241.703 trường hợp NNN quá cảnh vào Việt Nam tham quan du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho NNN có nhu cầu vào du lịch trong thời gian quá cảnh.

Đối với khách du lịch tàu biển, thời gian đầu thực hiện cấp thị thực theo quy định của Luật
, một số doanh nghiệp lữ hành đón khách du lịch tàu biển phản ánh việc ùn tắc, chậm trễ, mất nhiều thời gian do phải khai tờ khai và thực hiện việc cấp thị thực cho từng khách, phí thị thực cao (25USD), trong khi mỗi tàu du lịch có số lượng khách lớn (có thể đến 6.000 khách), thời gian cập cảng thường rất ngắn (dưới 24 tiếng) nên đã ảnh hưởng đến việc đón khách của doanh nghiệp và công tác cấp thị thực của đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh thuộc Bộ Quốc phòng tại cửa khẩu, cảng biển. Để tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp, Chính phủ đã chỉ đạo Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách du lịch tàu biển đến Việt Nam; đồng thời, Bộ Tài chính điều chỉnh quy định về phí cấp thị thực cho khách quá cảnh vào tham quan du lịch (chỉ 05USD/thị thực).
4. Công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài 
4.1 Việc gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú, giấy phép xuất nhập cảnh

Theo quy định của Luật, NNN đang tạm trú tại Việt Nam có nhu cầu cấp thị thực, gia hạn tạm trú thì thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao. Qua thống kê, từ năm 2015 đến nay, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đã gia hạn tạm trú, cấp 1.074.065 thị thực, 251.256 thẻ tạm trú cho NNN đang tạm trú ở trong nước. Trong đó, các trường hợp được cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú chủ yếu để tiếp tục ở lại Việt Nam làm việc, lao động hoặc thăm thân.
Đối với người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh sẽ được Bộ Công an xem xét cấp giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. Thủ tục cấp, cấp lại giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (giấy phép xuất nhập cảnh) cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam được quy định cụ thể tại Thông tư số 31/2015/TT-BCA, ngày 06/7/2015 của Bộ Công an. Từ năm 2015 đến nay, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đã cấp 255 giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, trong đó chủ yếu cấp cho số người không quốc tịch di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam.
4.2. Việc giải quyết cho người nước ngoài thường trú
Theo quy định tại Điều 39 của Luật, các trường hợp được xét cho thường trú gồm: NNN có công lao, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam được nhà nước Việt Nam tặng huân chương hoặc danh hiệu vinh dự nhà nước; NNN là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam; NNN được cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh; người không quốc tịch đã tạm trú liên tục tại Việt Nam từ năm 2000 trở về trước. So với Pháp lệnh số 24/1999/PL-UBTVQH10 về đối tượng được xét cho thường trú đối với NNN mở rộng thêm là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam nhằm thu hút nhân tài phục vụ xây dựng đất nước, phù hợp chủ trương thu hút chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam theo Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ
 và bổ sung một điều quy định về việc giải quyết thường trú đối với người không quốc tịch đã cư trú tại Việt Nam từ năm 2000 trở về trước. 

Quá trình thực hiện từ 01/01/2015 đến 15/11/2018 đã có 924 trường hợp được cấp thẻ thường trú, tập trung chủ yếu ở Đồng Nai (429 trường hợp), TP. Hồ Chí Minh (252 trường hợp), An Giang (128 trường hợp)…, trong đó, chủ yếu là NNN là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam và trường hợp người không quốc tịch đã cư trú tại Việt Nam từ năm 2000 trở về trước. Tuy nhiên cũng đã phát sinh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thường trú như: tại tỉnh Trà Vinh, một số trẻ em là con giữa phụ nữ địa phương với NNN, có hoàn cảnh đặc biệt như cha chết, cha và mẹ ly hôn, muốn ở lại Việt Nam nhưng chưa được giải quyết thường trú vì khó khăn trong việc đề nghị có công hàm của cơ quan đại diện của nước mà trẻ em mang quốc tịch
.

Ngoài ra, thực hiện Đề án của Chính phủ về giải quyết công dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam
, Bộ Công an đã cấp thẻ thường trú cho hàng trăm người di cư tự do từ Campuchia về làm ăn, sinh sống ổn định và yên tâm cư trú lâu dài tại Việt Nam.

4.3. Việc khai báo tạm trú 

NNN nhập cảnh Việt Nam cư trú chủ yếu tại các tỉnh, thành phố là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế, có nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế hoặc có nhiều điểm du lịch như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Dương... 
Tại các thành phố lớn, các khu du lịch, khu công nghiệp, đã hình thành các khu có đông NNN cư trú như: Tại Hà Nội (phường Nhân Chính, Mỹ Đình); tại Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn, quận Sơn Trà, quận Hải Châu); tại Tp. Hồ Chí Minh (quận 1, 3, 5, 7, 12, quận Gò Vấp, Tân Phú, Hóc Môn, Tân Bình, huyện Nhà Bè, khu Phú Mỹ Hưng); tại Bà Rịa - Vũng Tàu (Khu 5 tầng, phường 7; khu Á Châu, phường 2)...

Để việc quản lý NNN tạm trú đạt hiệu quả, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của NNN tại Việt Nam, đồng thời xây dựng Hệ thống khai báo, tiếp nhận và quản lý thông tin tạm trú của người nước ngoài trên nền Internet và được triển khai tại tất cả các địa phương, đạt hiệu quả tốt. Do đó, tỷ lệ NNN khai báo tạm trú (KBTT) tại các địa phương tăng so với trước khi triển khai chương trình, nhiều địa phương tăng trên 200% (Hà Nam, Tiền Giang...), thậm chí có địa phương tăng 500% (Bắc Giang).
Từ khi triển khai Hệ thống khai báo, tiếp nhận và quản lý thông tin tạm trú của người nước ngoài trên nền Internet đến nay, đã có 62.412.724 lượt NNN khai báo tạm trú (Bảng thống kê theo Phụ lục 3 kèm theo). Hiện nay, đã có 61.082 tài khoản đăng nhập thực hiện KBTT cho NNN, trong đó, khách sạn 21.511 tài khoản, khu công nghiệp 4.808 tài khoản, chung cư 13.037 tài khoản, nhà dân kinh doanh 13.574 tài khoản, nhà dân không kinh doanh 8.152 tài khoản.

5. Về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

5.1 Về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra việc áp dụng pháp luật tại các cửa khẩu quốc tế hoặc tại các tỉnh, thành phố có đông NNN đến du lịch, lao động hoặc mục đích khác
; đã tiếp nhận, trả lời nhiều kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.


Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, uốn nắn những sai sót và kiến nghị bổ sung, điều chỉnh những quy định còn chưa hợp lý trong công tác quản lý xuất nhập cảnh đối với NNN.
5.2 Về xử lý vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Nhìn chung, NNN cư trú tại Việt Nam chấp hành tốt quy định pháp luật của Việt Nam, hoạt động đúng mục đích nhập cảnh. Tuy nhiên, với số lượng NNN nhập cảnh Việt Nam ngày càng tăng, đã có nhiều NNN hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam. Theo thống kê, từ 01/01/2015 đến 31/12/2018 các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 25.763 trường hợp NNN vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam, trong đó một số địa phương có nhiều NNN vi phạm như: TP. Hồ Chí Minh (5.510 trường hợp), Hà Nội (1.564 trường hợp), Đà Nẵng (820 trường hợp), Hải Phòng (631 trường hợp), Bắc Giang (300 trường hợp), Bắc Ninh (429 trường hợp), Bình Thuận (305 trường hợp)...

Thông qua công tác quản lý NNN nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam, lực lượng Công an đã xử lý nhiều trường hợp NNN có các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội như: tiến hành các hoạt động tình báo, gián điệp, thu thập tin tức, móc nối cơ sở, tác động, kích động các đối tượng phản động lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá, lừa đảo, cướp tài sản, trộm cắp, đánh bạc qua mạng internet, trốn truy nã, làm giả thẻ ATM..., vi phạm của NNN chủ yếu ở một số hành vi sau:

Một là, sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn mà không được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép: đây là hành vi vi phạm phổ biến của NNN. Trong đó, tại các thành phố lớn, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý một số trường hợp NNN sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn trên 06 tháng, sau đó xé bỏ hộ chiếu, khai báo quanh co về quốc tịch, lợi dụng các khu chung cư cao cấp, khu biệt thự ít người qua lại để cư trú, hoạt động vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi xử lý;

Hai là, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền: làm việc không đúng doanh nghiệp đã mời, bảo lãnh hoặc đề nghị cấp thị thực du lịch nhưng lại vào Việt Nam làm việc (dạy ngoại ngữ, yoga, khám chữa bệnh...); NNN làm hướng dẫn viên du lịch cho khách nước ngoài
, đặc biệt, có trường hợp lợi dụng làm hướng dẫn viên để xuyên tạc lịch sử Việt Nam.
Ba là, nhập cảnh trái phép: NNN nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới, nhất là biên giới với Campuchia (do số này không xin được thị thực nhập cảnh, một số trường hợp mất giấy tờ ở Campuchia hoặc giấy tờ hết hạn, nhập cảnh Việt Nam để liên hệ cơ quan đại diện ngoại giao của họ ở TP. Hồ Chí Minh để xin cấp lại); công dân nước thứ ba nhập cảnh trái phép Việt Nam từ Trung Quốc để về nước; công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tránh sự truy bắt, xử lý của phía Trung Quốc
Bốn là, sử dụng giấy tờ giả hoặc không còn hiệu lực như thẻ tạm trú giả hoặc thẻ tạm trú do các công ty, văn phòng đại diện bảo lãnh đã dừng hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép để cư trú, hoạt động trái phép tại Việt Nam; đã xuất hiện tình trạng NNN nhập cảnh bằng thị thực du lịch, sau khi hết hạn, sử dụng dấu gia hạn tạm trú giả để tiếp tục ở lại Việt Nam trái phép và thực hiện các hành vi phạm tội (lừa đảo, tráo tiền, cướp tài sản…) với phương thức tinh vi, có tổ chức, phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng theo từng giai đoạn, cách đối phó khi bị lực lượng công an phát hiện, đấu tranh. 

Năm là, làm giả hồ sơ, hợp thức việc ở lại Việt Nam: một số NNN nhập cảnh Việt Nam, sau đó xin giấy chứng nhận đầu tư để xin cấp thẻ tạm trú nhằm mục đích hợp thức hoá hồ sơ xin thị thực đi nước thứ ba; một số trường hợp NNN lấy vợ Việt Nam để xin cấp giấy miễn thị thực hoặc thẻ tạm trú, sau đó lấy danh nghĩa gia đình vợ hoặc “núp bóng” người Việt để kinh doanh gây xáo trộn, mất ổn định thị trường, thao túng, ép giá; có trường hợp NNN giả mạo hồ sơ để được cấp hộ chiếu Việt Nam (xảy ra ở Lâm Đồng, Đồng Nai).
Sáu là, không khai báo tạm trú: NNN cư trú chủ yếu tại khách sạn hoặc các căn hộ cho thuê tại các thành phố lớn. Các khách sạn khai báo tạm trú cho NNN tương đối đầy đủ nhưng các căn hộ cho thuê chưa thực hiện khai báo tạm trú hoặc khai báo tạm trú không đầy đủ nhằm trốn thuế; một người nước ngoài khai báo tạm trú tại căn hộ nhưng cho nhiều NNN khác tạm trú, NNN thuê căn hộ sau đó cho NNN khác thuê lại hoặc nhờ người Việt Nam đứng tên thuê nhà nhưng sử dụng theo mục đích khác mà chủ hộ không nắm được.
6. Về công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam.
6.1. Công tác phối hợp giữa lực lượng quản lý xuất nhập cảnh với các cơ quan, ban ngành và UBND các tỉnh, thành phố.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 quy định về cơ chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của NNN tại Việt Nam. Trong những năm qua, cơ quan xuất nhập cảnh Bộ Công an (từ trung ương đến địa phương) đã phối hợp với cơ quan chức năng thuộc các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố xử lý nhiều vấn đề liên quan đến thực hiện quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam như:
Một là, phối hợp trong phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam
: Đã chủ động tuyên truyền, cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về âm mưu, phương thức và thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm trong việc lợi dụng con đường công khai xuất nhập cảnh vào Việt Nam để hoạt động chống phá, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, về những tồn tại trong công tác quản lý NNN để có biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước;
Hai là, phối hợp trong xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách;
Ba là, phối hợp trong tổ chức thực hiện các quy định của luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN
: Các cơ quan, ban, ngành đã chủ động trao đổi, thông báo cho đơn vị chức năng có liên quan về chủ trương, biện pháp thực hiện công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN cũng như trên địa bàn mỗi địa phương; ngoài ra, UBND các địa phương cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng gửi văn bản thông báo kịp thời các trường hợp chưa cho nhập cảnh, giải tỏa chưa cho nhập cảnh, tạm hoãn xuất cảnh, buộc xuất cảnh đối với NNN theo quy định cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh phối hợp thực hiện;

Bốn là, phối hợp trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của NNN: Cơ quan chức năng trao đổi thông tin cấp thị thực, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép lao động, giấy phép hành nghề của các cá nhân, tổ chức NNN đến làm việc tại các lĩnh vực, địa bàn; yêu cầu cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh NNN phối hợp với cơ sở lưu trú thực hiện việc khai báo tạm trú của NNN theo quy định của pháp luật và phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề phát sinh; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn cơ sở (công an các xã, phường, thị trấn) chú trọng công tác quản lý NNN cư trú trên địa bàn;

Năm là, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN (như đã nêu tại mục 5.1 của báo cáo này).

Sáu là, phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN: Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc kịp thời thông báo cho các cơ quan liên quan về phương thức, thủ đoạn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam để chủ động phối hợp phòng ngừa, phát hiện, xử lý; hướng dẫn các đoàn nước ngoài đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị hoặc tại các địa phương thực hiện đúng nội dung, chương trình; kịp thời nhắc nhở khi các đoàn nước ngoài làm việc ngoài chương trình đã đăng ký và có dấu hiệu vi phạm pháp luật….

6.2. Công tác phối hợp với lực lượng Biên phòng - Bộ Quốc phòng

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng quy chế phối hợp và tổ chức phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam theo quy định của Luật. Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Cục Cửa khẩu - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hướng dẫn công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý; phối hợp đấu tranh phòng, chống NNN nhập xuất cảnh trái phép qua biên giới đường bộ, đường biển; kịp thời trao đổi thông tin, dữ liệu về NNN nhập xuất cảnh, các thông tin về mẫu hộ chiếu và giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của các nước phục vụ việc kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt là các thông tin về các đối tượng có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; định kỳ tổ chức giao ban để đánh giá kết quả công tác phối hợp, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để làm tốt công tác quản lý NNN nhập xuất cảnh Việt Nam.
6.3. Công tác phối hợp giữa lực lượng quản lý xuất nhập cảnh với các đơn vị khác trong lực lượng Công an.
Một là, thường xuyên trao đổi giữa các đơn vị nghiệp vụ với lực lượng quản lý xuất nhập cảnh về các thông tin, tình hình liên quan đến âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng NNN có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; duy trì cơ chế phối hợp trong quản lý, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trước, trong và sau khi các đối tượng nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
Hai là, phối hợp rà soát các đối tượng trọng điểm nhập cảnh Việt Nam; chủ động ngăn chặn các đối tượng là NNN thuộc diện chưa cho nhập cảnh, chưa được xuất cảnh Việt Nam.
Ba là, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ trong phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn với các hoạt động của các đối tượng NNN lợi dụng việc nhập cảnh Việt Nam để tiến hành các hoạt động tình báo, gián điệp, tác động dân chủ, nhân quyền, khủng bố, số đối tượng cực đoan...
Bốn là, tăng cường phối hợp, triển khai công tác nghiệp vụ trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng cũng như các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và trong thời gian diễn ra các Hội nghị cấp cao của đất nước. 
PHẦN III

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THI HÀNH LUẬT, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Đánh giá kết quả thi hành Luật

1.1. Về kết quả đạt được

Sau 04 năm thực hiện các quy định của Luật đã đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước, nổi bật như:

Trên lĩnh vực đối ngoại: Đã đóng góp vai trò đắc lực cho việc thể chế hóa và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng là độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế với phương châm “Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế”. Cho đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 188 quốc gia, có quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vị thế của đất nước ngày càng được nâng cao. Các sự kiện quốc tế lớn do Việt Nam đăng cai đều được đánh giá cao về quy mô tổ chức, sự trọng thị, hiếu khách, bảo đảm an ninh, an toàn.


Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội: Những quy định cụ thể của Luật đã tạo điều kiện thuận lợi, thể hiện sự ổn định pháp lý để thu hút NNN vào Việt Nam tham quan, du lịch, đầu tư, làm việc, học tập cũng như khuyến khích bà con kiều bào trở về, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thể hiện như: NNN vào Việt Nam du lịch ngày càng tăng
, đã góp phần phát triển du lịch và các ngành dịch vụ, nhiều khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, dịch vụ lưu trú phát triển, thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.


Những năm qua, đã có nhiều nhà đầu tư NNN vào Việt Nam, qua đó thu hút nguồn vốn, chất xám của các chuyên gia, lao động là NNN, đẩy mạnh sự tiếp thu, trao đổi công nghệ sản xuất để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/11/2018, cả nước có 2.714 dự án mới được cấp Giấy chứng nhân đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký mới là 15,78 tỷ USD; có 1.059 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 7,4 tỷ USD. Sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp vốn nước ngoài đã tác động tích cực, góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các địa phương. Tại nhiều địa phương, các dự án FDI đầu tư ngày càng tăng, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đóng góp vào ngân sách Nhà nước và giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người lao động, giúp người lao động có việc làm, thu nhập ổn định, đời sống được nâng cao
.

Trên lĩnh vực an ninh chính trị của đất nước: Qua quy trình chủ động xét duyệt nhân sự trước khi cấp thị thực cho NNN có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đã phát hiện, ngăn chặn từ xa cũng như có biện pháp đấu tranh hiệu quả đối với các đối tượng có ý đồ vào Việt Nam hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tội phạm quốc tế lẩn trốn. Qua kiểm soát nhập xuất cảnh tại cửa khẩu, các cơ quan chức năng đã chủ động triển khai thực hiện các kế hoạch bảo vệ, phòng chống dịch bệnh... 
Có thể thấy, những quy định cụ thể của Luật về điều kiện, thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam, cũng như các điều kiện chưa được nhập cảnh, cùng với sự nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước nói chung, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh và sự hỗ trợ của nhân dân đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

1.2. Những thuận lợi và khó khăn
1.2.1. Về thuận lợi
Việc ban hành, triển khai thực hiện Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam thống nhất từ Trung ương đến địa phương; có sự phối hợp giữa các ngành, các cấp đã tạo được hành lang pháp lý cơ bản vững chắc trong hoạt động quản lý xuất nhập cảnh đối với NNN, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự của Việt Nam.

Các quy định cụ thể, rõ ràng trong Luật đã tạo thuận lợi cho NNN nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam và các hoạt động của các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế cũng như công tác quản lý NNN của các cơ quan chức năng, như: quy định cụ thể các loại ký hiệu về thị thực nhập cảnh, giúp cơ quan chức năng, cơ quan quản lý nhận biết chính xác mục đích NNN nhập cảnh Việt Nam nhằm phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những trường hợp NNN nhập cảnh, hoạt động không đúng mục đích; quy định cụ thể về trình tự, thủ tục liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của NNN tại Việt Nam, bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của Đảng và Nhà nước ta; việc quy định cụ thể quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, đón, bảo lãnh NNN đã góp phần tăng cường trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý hoạt động của NNN…

Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý NNN nhập xuất cảnh ngày càng được nâng cao về số lượng, chất lượng, trình độ năng lực; đã được trang bị phương tiện khoa học kỹ thuật để thực thi nhiệm vụ; bên cạnh đó, ý thức và việc chấp hành các quy định của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngày càng được nâng cao.
1.2.2. Về khó khăn

Bên cạnh kết quả đã đạt được, trong công tác triển khai thi hành Luật cũng còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể:
1.2.2.1. Vướng mắc trong công tác thi hành Luật:
 (1) Công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam còn chưa được nhiều địa phương chú trọng thực hiện. Một số địa phương chưa ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của NNN, đã ảnh hưởng đến tính đồng bộ trong hoạt động quản lý của các cơ quan chức năng ở địa phương về lĩnh vực này. Tại một số địa phương, việc phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành chưa được thực hiện thường xuyên; hình thức phối hợp còn đơn giản, chủ yếu là thông qua trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp mà chưa chú trọng đến việc tổ chức cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất, thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết hay thông qua việc thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành.
(2) Mặc dù công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về xuất nhập cảnh được triển khai thực hiện nhưng tại một số địa phương còn chưa thường xuyên, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Việc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN còn hạn chế.

(3) Vẫn còn một số ngành, địa phương coi công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực này là trách nhiệm riêng của lực lượng Công an, công tác chỉ đạo thực hiện chưa được quan tâm đúng mức, chưa nhận thức được trách nhiệm trong việc phối hợp trao đổi thông tin liên quan NNN với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (thông tin về cấp giấy phép lao động, giấy phép hành nghề, giấy chứng nhận đầu tư…)
. 

(4) Một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc quy định về việc mời, bảo lãnh cho NNN nhập cảnh Việt Nam và Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn. Một số doanh nghiệp chưa thực hiện quy định của pháp luật liên quan đến NNN làm việc tại Việt Nam, tìm cách lách luật bằng cách mời, bảo lãnh cho NNN sang làm việc với thời hạn dưới 3 tháng, hết thời hạn trên thì cho NNN về nước, sau đó tiếp tục bảo lãnh với thời hạn dưới 3 tháng để không xin cấp giấy phép lao động cho NNN, gây khó khăn cho công tác nắm tình hình, quản lý lao động NNN của các cơ quan chức năng.

(5) Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý NNN nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại một số địa phương còn hạn chế nhất định; chưa có sự kết nối dữ liệu giữa công an địa phương với các sở, ban, ngành, địa phương dẫn đến công tác trao đổi thông tin trong quản lý NNN chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trang thiết bị phục vụ công tác khai báo tạm trú của NNN còn thiếu, kinh phí phục vụ hạn chế. Một số địa phương chỉ được trang bị đến cấp huyện, thị, thành phố; các xã, phường, thị trấn chưa được trang bị máy tính kết nối mạng internet phục vụ công tác khai báo tạm trú NNN.
1.2.2.2. Vướng mắc trong một số quy định của Luật:


(1) Về thị thực điện tử: Qua tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 của Quốc hội về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử thì việc thực hiện Nghị quyết đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, đối ngoại, phát triển kinh tế, xã hội, cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, chính sách này chưa được quy định trong Luật nên chưa bảo đảm tính ổn định, thống nhất của hệ thống pháp luật.
(2) Về đơn phương miễn thị thực:

Tại Khoản 1 Điều 20 của Luật quy định: “Người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 tháng và phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày”. Việc quy định điều kiện “phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày” nhằm hạn chế tình trạng NNN lợi dụng chính sách miễn thị thực đơn phương, nhập cảnh liên tiếp để vào Việt Nam làm việc, lao động… Tuy nhiên, sau khi triển khai áp dụng, tại các Diễn đàn doanh nghiệp, Diễn đàn du lịch, Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, nhiều ý kiến cho rằng  quy định trên đã gây vướng mắc đối với số khách nhập cảnh Việt Nam du lịch sau đó sang nước thứ ba rồi quay lại Việt Nam tiếp tục du lịch
. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an phối hợp các bộ, cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực 
. 
(3) Về quy định miễn thị thực cho NNN vào đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt:
Luật quy định NNN vào khu kinh tế cửa khẩu được miễn thị thực với thời hạn tạm trú 15 ngày, vào đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được miễn thị thực với thời hạn tạm trú 30 ngày (khoản 3 Điều 12 và điểm c khoản 1 Điều 31), song quy định này chưa được triển khai trên thực tế do chưa có đơn vị nào được xác định là đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
Việc quy định miễn thị thực cho NNN vào đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được xây dựng trên cơ sở phù hợp với quan điểm, chủ trương của Đảng
, Nhà nước, với quy định của Hiến pháp năm 2013 và quan điểm chỉ đạo trong quá trình xây dựng các văn bản pháp luật khác có liên quan như: Luật Đầu tư (2014), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (2015). Tại Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, có quy định các chính sách liên quan việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của NNN với mức ưu đãi cao hơn và thuận lợi hơn so với quy định của luật hiện hành. 
Do đó, không nên tiếp tục quy định miễn thị thực đối với NNN vào đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trong Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh của NNN tại Việt Nam.
Hiện nay, thực hiện Quyết định số 80/2013/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, ta đang áp dụng đối với NNN vào khu kinh tế ven biển Phú Quốc được miễn thị thực 30 ngày (như nhập cảnh vào đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt) nhưng Luật chưa quy định miễn thị thực cho NNN vào khu kinh tế ven biển này. 
(4) Về quy định thị thực không được chuyển đổi mục đích
:

Vào thời điểm xây dựng Luật, có tình trạng nhiều công nhân NNN nhập cảnh bằng thị thực du lịch làm việc tại các dự án thầu xây dựng, như công nhân Trung Quốc vào làm việc tại các dự án do Trung Quốc trúng thầu..., gây khó khăn cho công tác quản lý cư trú và tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh, trật tự. Do đó, Luật quy định thị thực không được chuyển đổi mục đích nhằm tránh tình trạng NNN vào Việt Nam với danh nghĩa tham quan, du lịch, sau đó xin chuyển đổi để thực hiện các mục đích khác, nhất là số NNN xin chuyển đổi mục đích ở lại Việt Nam để làm việc tại các công trình, dự án. 
Thực tế áp dụng cho thấy, quy định nêu trên chưa thực sự tạo điều kiện cho NNN nhập cảnh bằng các thị thực DN, NN3…(không phải thị thực đầu tư, lao động), sau đó khi đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép lao động… thì họ phải xuất cảnh để cơ quan, tổ chức bảo lãnh làm thủ tục xin cấp mới thị thực theo đúng mục đích nhập cảnh, dẫn đến vừa gây tốn kém cho doanh nghiệp vừa mang tính hình thức đối với một số trường hợp.
(5) Về trách nhiệm khai báo tạm trú: Tại Điều 33 của Luật quy định NNN tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú và cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn phải nối mạng máy tính với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh để truyền thông tin khai báo tạm trú cho NNN. Quá trình thực hiện, một số cơ sở lưu trú không chấp hành nghiêm túc quy định trên, trong khi các văn bản pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính chưa quy định chế tài đối với cơ sở lưu trú không khai báo tạm trú và hành vi khách sạn không nối mạng internet hoặc mạng máy tính với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

(6) Về quy định buộc xuất cảnh: Tại Điều 30 của Luật có quy định biện pháp “Buộc xuất cảnh” đối với NNN hết thời hạn tạm trú không chịu xuất cảnh, nhưng Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 167/2013/NĐ-CP
 không quy định hình thức xử lý này, dẫn đến khó khăn khi áp dụng.

(7) Về quy định thị thực cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Theo quy định của Luật, NNN vào đầu tư phải có giấy tờ chứng minh việc đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư. Thị thực ký hiệu ĐT (cấp cho nhà đầu tư nước ngoài, luật sư) có thời hạn đến 05 năm. Quy định trên nhằm ưu đãi đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, song đã bị lợi dụng, đã có trường hợp NNN chỉ góp số vốn nhỏ vào doanh nghiệp (dưới 10 triệu đồng) để xin cấp thẻ tạm trú ký hiệu ĐT, thời hạn đến 05 năm nhằm hợp thức việc ở lại Việt Nam. 
(8) Ký hiệu thị thực cấp cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam chưa phù hợp. Việc quy định ký hiệu thị thực ĐT đối với luật sư NNN làm việc tại Việt Nam như nhà đầu tư nước ngoài hiện nay gây khó khăn trong công tác quản lý NNN.

(9) Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động người nước ngoài tại Việt Nam quy định về người sử dụng lao động người nước ngoài, trong đó có “hộ kinh doanh, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật” và “nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu, thực hiện hợp đồng” nhưng khoản 1 Điều 14 của Luật chưa quy định các trường hợp trên được mời, bảo lãnh NNN.
2. Kiến nghị, đề xuất

Những năm tiếp theo, tình hình thế giới, khu vực, trong nước sẽ tiếp tục có nhiều thay đổi, một số quy định của Luật chưa phù hợp với yêu cầu của thực tiễn nên cần phải sửa đổi cho phù hợp và khắc phục những vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật. Từ thực tiễn tổng kết thi hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Công an xin đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam như sau:

Một là, khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam; trong đó, tập trung vào một số vấn đề như: luật hóa quy định về cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài; quy định điều kiện người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực; bỏ quy định về miễn thị thực cho NNN vào đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và quy định miễn thị thực cho NNN nhập cảnh khu kinh tế ven biển Phú Quốc; quy định một số loại thị thực được chuyển đổi mục đích; quy định thị thực cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và ký hiệu thị thực cấp cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam…
Hai là, giao Bộ Tư pháp, Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam theo hướng bổ sung quy định về hình thức “Buộc xuất cảnh” đối với NNN hết thời hạn tạm trú nhưng không chịu xuất cảnh để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; bổ sung quy định về chế tài đối với hành vi khách sạn không nối mạng internet hoặc mạng máy tính với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nhằm tạo cơ sở pháp lý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành xử lý các hành vi vi phạm này trên thực tế.

Ba là, tăng cường công tác phối hợp liên ngành giữa các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, cần đề nghị các địa phương chưa ban hành Quy chế phối hợp khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng, ban hành.

Bốn là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành, pháp lý cho cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý người ngước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cần quan tâm, tạo điều kiện đầu tư kinh phí, trang thiết bị để ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý NNN nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
Trên đây là Báo cáo Tổng kết 04 năm thi hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Công an xin báo cáo Chính phủ./.

	Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Ngoại giao; 

- Bộ Tư pháp;

- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;

- Lưu: VT, A08, V03.
	BỘ TRƯỞNG

Thượng tướng Tô Lâm


	Phụ lục 1
	BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU NGƯỜI NƯỚC NGOÀI  
NHẬP CẢNH VIỆT NAM THEO QUỐC TỊCH

Từ 01/01/2015 đến 31/12/2018


	STT
	Tên quốc tịch
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Tổng số

	1
	China
	1,635,539
	3,217,344
	4,598,937
	5,344,172
	14,795,992

	2
	Korea (South)
	1,135,223
	1,567,559
	2,486,242
	3,546,253
	8,735,277

	3
	Japan
	678,114
	745,802
	806,416
	837,116
	3,067,448

	4
	United States
	505,454
	565,893
	629,534
	699,601
	2,400,482

	5
	China (Taiwan)
	448,262
	516,975
	628,372
	728,880
	2,322,489

	6
	Russia
	364,180
	451,324
	594,762
	637,015
	2,047,281

	7
	Malaysia
	354,138
	415,339
	490,065
	547,280
	1,806,822

	8
	Australia
	311,182
	327,544
	378,999
	391,980
	1,409,705

	9
	Thailand
	237,681
	284,893
	315,617
	375,363
	1,213,554

	10
	United Kingdom
	225,927
	266,475
	296,435
	310,178
	1,099,015

	11
	Singapore
	242,601
	260,643
	280,961
	288,223
	1,072,428

	12
	France
	218,735
	247,864
	263,771
	286,099
	1,016,469

	13
	Kampuchea
	202,458
	237,474
	233,130
	228,661
	901,723

	14
	Germany
	163,310
	190,552
	206,888
	219,740
	780,490

	15
	Canada
	110,109
	127,597
	142,157
	153,086
	532,949

	16
	Philippine
	108,672
	120,193
	143,872
	160,515
	533,252

	17
	Laos
	110,510
	116,056
	118,415
	121,766
	466,747

	18
	India
	67,811
	88,600
	113,778
	135,478
	405,667

	19
	Indonesia
	65,668
	72,763
	84,958
	91,902
	315,291

	20
	Netherland
	54,936
	67,487
	74,022
	78,319
	274,764

	21
	Spain
	46,195
	59,722
	70,656
	78,520
	255,093

	22
	Italy
	42,417
	53,159
	60,386
	69,504
	225,466

	23
	Sweden
	33,890
	41,638
	51,786
	59,743
	187,057

	24
	New Zealand
	32,989
	44,062
	50,318
	50,704
	178,073

	25
	HongKong
	22,327
	36,546
	51,143
	62,563
	172,579

	26
	Denmark
	28,746
	31,969
	36,018
	41,842
	138,575

	27
	Switzerland
	29,894
	32,813
	34,233
	35,410
	132,350

	28
	Belgium
	24,666
	27,249
	29,694
	31,956
	113,565

	29
	Myanmar (Burma)
	12,336
	25,714
	36,633
	34,740
	109,423

	30
	Poland
	18,848
	23,745
	29,456
	33,171
	105,220

	31
	Israel
	17,170
	22,174
	25,383
	35,027
	99,754

	32
	Norway
	22,306
	23,859
	25,313
	27,050
	98,528

	33
	Ireland
	18,945
	22,437
	26,717
	28,765
	96,864

	34
	Finland
	15,661
	17,104
	20,570
	24,868
	78,203

	35
	Austria
	16,051
	17,322
	18,650
	19,917
	71,940

	36
	Africa (South)
	10,510
	14,534
	19,495
	22,338
	66,877

	37
	Czech Republic
	10,747
	14,132
	16,991
	19,477
	61,347

	38
	Brazil
	11,161
	13,434
	17,394
	16,651
	58,640

	39
	Portugal
	9,248
	12,456
	15,156
	15,066
	51,926

	40
	Turkey
	9,958
	10,667
	13,560
	16,005
	50,190

	41
	Ukraine
	9,216
	10,709
	12,878
	14,555
	47,358

	42
	Srilanka
	7,014
	10,135
	11,886
	14,181
	43,216

	43
	Argentina
	7,440
	10,288
	12,731
	10,187
	40,646

	44
	Mexico
	7,085
	9,739
	11,754
	12,431
	41,009

	45
	Belarus
	6,527
	11,231
	11,010
	11,586
	40,354

	46
	Kazakhstan
	10,311
	8,721
	8,336
	10,887
	38,255

	47
	Brunei Darussalam
	9,204
	9,801
	9,334
	8,852
	37,191

	48
	Macau
	5,574
	7,630
	7,568
	8,223
	28,995

	49
	Hungari
	4,891
	5,584
	7,237
	8,549
	26,261

	50
	Chile
	4,750
	5,919
	6,712
	7,560
	24,941

	51
	Bangladesh
	4,309
	4,618
	7,017
	8,985
	24,929

	52
	Romania
	4,499
	5,533
	6,632
	8,099
	24,763

	53
	Slovakia
	3,481
	4,542
	5,291
	6,558
	19,872

	54
	Colombia
	3,124
	4,092
	5,578
	7,145
	19,939

	55
	Greece
	3,216
	4,011
	4,835
	5,854
	17,916

	56
	Pakistan
	3,230
	4,206
	4,713
	5,436
	17,585

	57
	Bulgaria
	2,872
	3,773
	4,270
	4,861
	15,776

	58
	Lithuania
	2,334
	3,062
	4,057
	5,499
	14,952

	59
	Estonia
	2,167
	2,875
	3,617
	4,590
	13,249

	60
	Iran
	1,821
	2,726
	3,708
	3,859
	12,114

	61
	Egypt
	1,883
	2,410
	3,022
	3,978
	11,293

	62
	Nepal
	1,643
	2,302
	2,861
	4,055
	10,861

	63
	Mongolia
	1,727
	2,104
	2,527
	3,884
	10,242

	64
	Nigeria
	2,904
	2,138
	2,188
	2,361
	9,591

	65
	Croatia
	2,021
	2,318
	2,547
	2,898
	9,784

	66
	Serbia
	1,572
	1,846
	2,391
	3,083
	8,892

	67
	Slovenia
	1,606
	1,965
	2,575
	2,697
	8,843

	68
	Kenya
	2,988
	1,786
	1,820
	1,634
	8,228

	69
	Latvia
	1,468
	1,710
	2,090
	2,692
	7,960

	70
	Uruguay
	1,403
	1,409
	2,027
	2,339
	7,178

	71
	United Nations Organization
	1,658
	1,657
	1,698
	1,669
	6,682

	72
	Morocco
	1,098
	1,281
	1,679
	2,186
	6,244

	73
	Iceland
	1,266
	1,329
	1,885
	1,688
	6,168

	74
	Peru
	1,029
	1,271
	1,733
	1,737
	5,770

	75
	Saudi Arabia
	1,238
	1,439
	1,252
	1,718
	5,647

	76
	Mauritius
	872
	1,268
	1,725
	1,914
	5,779

	77
	Ecuador
	698
	1,265
	1,659
	1,841
	5,463

	78
	Luxembourg
	1,176
	1,264
	1,131
	1,288
	4,859

	79
	Venezuela
	1,234
	1,120
	1,240
	1,168
	4,762

	80
	Lebanon
	872
	1,099
	1,217
	1,300
	4,488

	81
	Jordan
	858
	939
	1,126
	1,218
	4,141

	82
	Tunisia
	791
	860
	1,080
	1,444
	4,175

	83
	Cuba
	765
	833
	952
	1,444
	3,994

	84
	Costa Rica
	853
	860
	1,125
	1,157
	3,995

	85
	Uzbekistan
	631
	745
	942
	1,438
	3,756

	86
	Kyrgyzstan
	546
	861
	920
	1,301
	3,628

	87
	United  Arab Emirates
	651
	872
	946
	999
	3,468

	88
	Malta
	766
	797
	941
	951
	3,455

	89
	Cyprus
	643
	815
	932
	1,051
	3,441

	90
	Korea Democratic Peoples Republic
	715
	687
	735
	937
	3,074

	91
	Algieria
	550
	618
	751
	1,022
	2,941

	92
	Kuwait
	625
	707
	663
	896
	2,891

	93
	Oman
	479
	623
	742
	762
	2,606

	94
	Syria
	377
	563
	727
	857
	2,524

	95
	Maldives
	367
	410
	608
	734
	2,119

	96
	El Salvador
	270
	357
	566
	815
	2,008

	97
	Armenia
	278
	464
	545
	658
	1,945

	98
	Iraq
	333
	461
	454
	547
	1,795

	99
	Moldova
	307
	426
	500
	546
	1,779

	100
	Ghana
	301
	327
	447
	591
	1,666

	101
	Uganda
	282
	356
	405
	617
	1,660

	102
	Sudan
	340
	418
	429
	345
	1,532

	103
	Namibia
	226
	369
	459
	458
	1,512

	104
	Panama
	253
	419
	339
	455
	1,466

	105
	Macedonia
	346
	312
	360
	388
	1,406

	106
	Bosnia and Herzegovina
	189
	335
	401
	471
	1,396

	107
	Afganistan
	297
	362
	297
	415
	1,371

	108
	Bhutan
	237
	234
	340
	578
	1,389

	109
	Jamaica
	358
	259
	300
	432
	1,349

	110
	Azerbaijan
	269
	283
	394
	427
	1,373

	111
	Fiji
	212
	283
	468
	369
	1,332

	112
	Guatemala
	221
	255
	369
	477
	1,322

	113
	Trinidad & Tobago
	221
	232
	234
	590
	1,277

	114
	Vanuatu
	201
	212
	404
	392
	1,209

	115
	United Republic of Tanzania
	223
	244
	277
	459
	1,203

	116
	Zimbabwe
	222
	273
	315
	409
	1,219

	117
	Bahrain
	205
	303
	335
	353
	1,196

	118
	Honduras
	210
	188
	316
	455
	1,169

	119
	Bolivia
	226
	254
	333
	333
	1,146

	120
	Ethiopia
	226
	249
	320
	353
	1,148

	121
	Qatar
	139
	291
	263
	316
	1,009

	122
	Papua New Guinea
	140
	130
	508
	162
	940

	123
	Yemen
	181
	252
	189
	304
	926

	124
	Georgia
	131
	211
	247
	307
	896

	125
	Cameroon
	192
	193
	209
	288
	882

	126
	Albania
	141
	151
	228
	341
	861

	127
	Turkmenistan
	161
	266
	177
	222
	826

	128
	Libya
	149
	174
	194
	324
	841

	129
	Angola
	241
	178
	189
	188
	796

	130
	Mozambique
	240
	223
	145
	129
	737

	131
	Senegal
	186
	119
	157
	275
	737

	132
	Palestine
	110
	202
	193
	229
	734

	133
	Cote d' Ivoire
	194
	118
	133
	241
	686

	134
	Paraguay
	93
	113
	159
	258
	623

	135
	Dominicana
	131
	116
	138
	216
	601

	136
	Madagascar
	103
	104
	134
	183
	524

	137
	Tajikistan
	68
	164
	139
	148
	519

	138
	Seychelles
	91
	116
	126
	168
	501

	139
	Mali
	43
	99
	118
	228
	488

	140
	Montenegro
	83
	132
	116
	139
	470

	141
	Burkina Faso
	70
	63
	90
	240
	463

	142
	Liechtenstein
	86
	99
	139
	131
	455

	143
	Congo
	93
	76
	136
	146
	451

	144
	Saint Kitts & Nevis
	75
	85
	95
	127
	382

	145
	Timor Leste
	130
	107
	94
	44
	375

	146
	Nicaragua
	61
	82
	66
	165
	374

	147
	Palau
	164
	161
	16
	25
	366

	148
	Guinea
	29
	41
	90
	219
	379

	149
	Malawi
	84
	49
	111
	119
	363

	150
	Liberia
	20
	31
	110
	216
	377

	151
	Haiti
	89
	63
	70
	127
	349

	152
	Andorra
	57
	63
	135
	87
	342

	153
	Zambia
	89
	82
	72
	94
	337

	154
	Dominica
	20
	38
	94
	142
	294

	155
	Benin
	73
	37
	54
	72
	236

	156
	Monaco
	56
	50
	70
	67
	243

	157
	Togo
	21
	38
	60
	107
	226

	158
	Barbados
	22
	40
	66
	80
	208

	159
	Bahamas
	76
	24
	35
	50
	185

	160
	Belize
	35
	40
	66
	46
	187

	161
	Botswana
	40
	38
	49
	61
	188

	162
	Micronesia
	83
	55
	2
	21
	161

	163
	Niger
	35
	16
	49
	59
	159

	164
	Rwanda
	51
	26
	25
	57
	159

	165
	Gabon
	54
	33
	27
	47
	161

	166
	Gambia
	33
	17
	37
	60
	147

	167
	Grenada
	12
	31
	52
	46
	141

	168
	Suriname
	14
	29
	42
	56
	141

	169
	Nauru
	9
	45
	57
	14
	125

	170
	Swaziland
	46
	31
	27
	19
	123

	171
	San Marino
	21
	21
	34
	47
	123

	172
	Somalia
	10
	16
	32
	67
	125

	173
	Burundi
	28
	46
	12
	32
	118

	174
	Tonga
	20
	36
	27
	32
	115

	175
	Antigua & Barbuda
	8
	21
	43
	41
	113

	176
	St.Helena
	8
	25
	31
	43
	107

	177
	Kosovo
	15
	17
	39
	38
	109

	178
	Marshall Islands
	32
	23
	16
	26
	97

	179
	Siera Leone
	26
	18
	30
	21
	95

	180
	Guyana
	12
	16
	21
	47
	96

	181
	Salomon Islands
	15
	18
	31
	32
	96

	182
	Vatican City
	21
	29
	24
	16
	90

	183
	Guinea-Bissau 
	9
	9
	19
	50
	87

	184
	Saint Lucia
	17
	23
	6
	29
	75

	185
	Chad
	39
	14
	7
	17
	77

	186
	Kiribati
	4
	12
	12
	47
	75

	187
	Comoros
	18
	12
	15
	27
	72

	188
	Cape Verde
	20
	16
	9
	25
	70

	189
	Western Samoa
	10
	8
	23
	26
	67

	190
	Mauritania
	10
	12
	18
	28
	68

	191
	Eritrea
	23
	17
	8
	9
	57

	192
	Lesotho
	20
	8
	12
	16
	56

	193
	Djibouti
	6
	10
	14
	20
	50

	194
	S.Vincent Grenadines
	23
	6
	8
	12
	49

	195
	American Samoa
	16
	10
	11
	4
	41

	196
	Christmas Island
	6
	2
	30
	2
	40

	197
	East Timor
	0
	36
	1
	1
	38

	198
	Africa (Central)
	9
	2
	15
	12
	38

	199
	Saotome & Principe
	7
	5
	6
	17
	35

	200
	Gibraltar
	0
	16
	2
	8
	26

	201
	Equatorial Guinea
	11
	0
	7
	4
	22

	202
	Virgin Islands UK
	8
	4
	2
	7
	21

	203
	Cook Islands
	3
	5
	4
	3
	15

	204
	Tuvalu
	1
	2
	2
	9
	14

	205
	Unindentified
	1
	1
	6
	5
	13

	206
	Aruba
	1
	10
	0
	0
	11

	207
	Reunion
	7
	2
	0
	1
	10

	208
	Wallis and Futuna Islands
	2
	1
	4
	0
	7

	209
	Anguilla
	0
	7
	0
	0
	7

	210
	Santalucia
	1
	3
	2
	0
	6

	211
	Cayman Island
	0
	1
	2
	0
	3

	212
	Nothern Mariana Islands
	3
	0
	0
	0
	3

	213
	Bermuda
	2
	1
	0
	0
	3

	214
	Virgin Islands US
	1
	1
	1
	0
	3

	215
	Greenland
	0
	0
	3
	0
	3

	216
	South Georgia and the South S
	3
	0
	0
	0
	3

	217
	Faroe
	0
	0
	2
	0
	2

	218
	France etropolitan
	0
	0
	1
	0
	1

	219
	Turks and Caicos Islands
	2
	0
	0
	0
	2

	220
	Sahrawi
	0
	0
	2
	0
	2

	221
	Western Sahara
	0
	1
	1
	0
	2

	222
	Heard and McDonald Islands
	0
	1
	1
	0
	2

	223
	Netherland Antilles
	0
	1
	0
	0
	1

	224
	Hightvolta
	0
	0
	1
	0
	1

	225
	French Polynesia
	1
	0
	0
	0
	1

	226
	Saharawi
	0
	1
	0
	0
	1

	227
	British India Ocean Territory
	0
	1
	0
	0
	1

	228
	Falkland Islands
	0
	0
	1
	0
	1

	229
	Puerto Rico
	0
	1
	0
	0
	1

	230
	Antarctica
	0
	0
	1
	0
	1

	Tổng số
	7,829,110
	10,619,844
	13,754,508
	16,155,346
	48,358,808


	Phụ lục 2
	BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU NGƯỜI NƯỚC NGOÀI  
NHẬP CẢNH VIỆT NAM THEO MỤC ĐÍCH NHẬP CẢNH

Từ 01/01/2015 đến 31/12/2018


	STT
	Năm
	Ký hiệu thị thực
	Tổng từng năm

	
	
	NG1
	NG2
	NG3
	NG4
	LV1
	LV2
	ÐT
	DN
	NN1
	NN2
	NN3
	DH
	HN
	PV1
	PV2
	LÐ
	DL
	TT
	VR
	SQ
	

	1
	2015
	1380
	496
	2850
	4416
	8914
	1981
	13012
	203823
	562
	2575
	9013
	6556
	1730
	116
	686
	98961
	1900582
	27211
	111502
	6564
	2402930

	2
	2016
	1782
	511
	7780
	5679
	12776
	1942
	36780
	311837
	676
	6137
	12462
	12522
	1373
	291
	713
	269961
	2587632
	69213
	98836
	4460
	3443363

	3
	2017
	1449
	2016
	10817
	6227
	11111
	1435
	54922
	442049
	679
	7402
	11553
	15847
	2066
	330
	984
	353770
	3995399
	88516
	73143
	3942
	5083657

	4
	2018
	903
	589
	12802
	5605
	10104
	1050
	64427
	509480
	529
	7404
	11278
	16684
	1260
	330
	592
	390350
	4939162
	103378
	70468
	3144
	6149539

	Tổng các năm
	5514
	3612
	34249
	21927
	42905
	6408
	169141
	1467189
	2446
	23518
	44306
	51609
	6429
	1067
	2975
	1113042
	13422775
	288318
	353949
	18110
	17079489


	Phụ lục 3
	BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

KHAI BÁO TẠM TRÚ TẠI VIỆT NAM

Từ 01/01/2015 đến 31/12/2018


	STT
	Địa phương
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Tổng số

	2
	Hà Nội
	2,292,318
	3,294,471
	3,730,416
	4,315,476
	13,632,681

	1
	TP. Hồ Chí Minh
	2,391,049
	1,921,622
	2,429,012
	3,690,069
	10,431,752

	3
	Quảng Ninh
	1,505,344
	2,001,853
	2,229,617
	2,464,158
	8,200,972

	4
	TP. Đà Nẵng
	604,955
	998,348
	1,613,056
	2,714,994
	5,931,353

	5
	Khánh Hoà
	283,569
	402,513
	1,225,160
	2,425,887
	4,337,129

	6
	Quảng Nam
	537,501
	572,945
	899,221
	1,927,603
	3,937,270

	7
	Thừa Thiên - Huế
	512,676
	606,032
	1,056,516
	9 vf23,662
	3,098,886

	8
	Bình Thuận
	318,700
	393,924
	533,451
	1,385,056
	2,631,131

	13
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	166,921
	185,076
	204,242
	1,038,964
	1,595,203

	9
	Lâm Đồng
	188,186
	290,940
	473,846
	402,040
	1,355,012

	10
	Kiên Giang
	111,775
	173,012
	237,462
	441,306
	963,555

	11
	Hải Phòng
	167,015
	214,018
	231,231
	308,926
	921,190

	12
	Cần Thơ
	181,824
	198,805
	212,890
	255,578
	849,097

	14
	Lào Cai
	114,734
	139,701
	199,406
	244,478
	698,319

	15
	Ninh Bình
	70,237
	87,681
	109,801
	235,084
	502,803

	39
	Đồng Tháp
	7,997
	7,287
	11,358
	408,013
	434,655

	16
	Quảng Bình
	46,070
	72,046
	99,872
	133,239
	351,227

	17
	Bình Dương
	26,547
	55,950
	74,374
	115,438
	272,309

	18
	An Giang
	59,954
	65,419
	63,176
	63,981
	252,530

	19
	Bắc Ninh
	20,271
	44,051
	66,201
	86,380
	216,903

	20
	Đồng Nai
	24,281
	19,699
	27,674
	54,023
	125,677

	23
	Hà Giang
	4,876
	11,041
	25,575
	68,259
	109,751

	21
	Đắk Lắk
	27,188
	28,715
	24,002
	25,772
	105,677

	22
	Nghệ An
	29,970
	12,482
	24,922
	35,293
	102,667

	24
	Bình Định
	18,790
	15,004
	23,499
	42,688
	99,981

	25
	Tiền Giang
	20,618
	14,347
	19,342
	34,600
	88,907

	26
	Hà Tĩnh
	13,864
	17,472
	19,087
	33,250
	83,673

	27
	Vĩnh Long
	14,331
	20,439
	16,319
	29,918
	81,007

	28
	Lạng Sơn
	10,535
	14,887
	21,829
	26,981
	74,232

	29
	Bến Tre
	14,215
	16,639
	13,746
	22,269
	66,869

	30
	Tây Ninh
	12,037
	13,020
	16,436
	23,341
	64,834

	31
	Thanh Hoá
	11,470
	13,023
	15,316
	23,866
	63,675

	32
	Hoà Bình
	756
	4,242
	21,289
	32,413
	58,700

	33
	Hải Dương
	5,116
	7,849
	17,986
	26,531
	57,482

	35
	Vĩnh Phúc
	4,207
	6,394
	14,494
	24,112
	49,207

	34
	Cao Bằng
	8,251
	9,851
	12,439
	17,273
	47,814

	36
	Trà Vinh
	9,376
	11,449
	10,336
	14,590
	45,751

	37
	Quảng Trị
	8,731
	10,584
	10,598
	14,335
	44,248

	38
	Sóc Trăng
	9,414
	11,925
	9,732
	13,144
	44,215

	40
	Ninh Thuận
	5,211
	5,902
	7,914
	20,338
	39,365

	42
	Phú Yên
	7,065
	7,850
	9,121
	13,884
	37,920

	41
	Bắc Kạn
	4,218
	7,623
	11,079
	14,716
	37,636

	44
	Thái Nguyên
	7,028
	4,997
	11,320
	13,031
	36,376

	45
	Gia Lai
	8,392
	8,183
	7,011
	12,133
	35,719

	46
	Quảng Ngãi
	2,107
	1,787
	8,243
	22,673
	34,810

	43
	Phú Thọ
	1,826
	4,427
	12,431
	13,516
	32,200

	47
	Yên Bái
	4,362
	6,160
	8,036
	13,520
	32,078

	49
	Bắc Giang
	2,060
	2,796
	6,316
	19,241
	30,413

	48
	Cà Mau
	6,988
	7,268
	6,258
	9,466
	29,980

	50
	Thái Bình
	2,174
	3,270
	9,141
	11,373
	25,958

	51
	Hậu Giang
	3,937
	5,770
	5,908
	9,993
	25,608

	52
	Điện Biên
	5,102
	2,268
	4,767
	9,138
	21,275

	53
	Kon Tum
	3,541
	4,835
	5,522
	6,861
	20,759

	54
	Nam Định
	1,686
	2,503
	6,416
	9,251
	19,856

	55
	Bạc Liêu
	2,433
	4,321
	5,077
	7,313
	19,144

	57
	Hưng Yên
	535
	2,831
	4,940
	10,684
	18,990

	56
	Long An
	1,628
	1,265
	6,077
	9,814
	18,784

	58
	Sơn La
	2,244
	2,232
	5,513
	5,867
	15,856

	59
	Lai Châu
	1,831
	3,567
	2,975
	4,366
	12,739

	61
	Tuyên Quang
	1,355
	1,062
	3,021
	6,664
	12,102

	60
	Hà Nam
	897
	545
	2,844
	6,705
	10,991

	62
	Bình Phước
	334
	762
	3,789
	5,126
	10,011

	63
	Đắk Nông
	691
	1,198
	1,589
	2,332
	5,810

	Tổng số
	9,933,314
	12,078,178
	16,200,237
	24,400,995
	62,612,724


DỰ THẢO








� Nghị định số 64/2015/NĐ-CP, ngày 06/8/2015 của Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 82/2015/NĐ-CP, ngày 24/9/2015 của Chính phủ quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam; Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 về quản lý, bảo vệ an ninh trật tự tại cửa khẩu cảng; Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 29/12/2014 về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Liên Bang Nga, Nhật Bản, Đại hàn Dân quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Na uy, Vương quốc Thụy Điển và Cộng hòa Phần Lan; Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 01/06/2015 về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân nước cộng hoà Bê-la-rút; Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 18/06/2015 về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước Vương quốc Anh, Cộng hoà Pháp, Cộng hoà liên bang Đức, Vương quốcTây Ban Nha, Cộng hoà I-ta-li-a. 


� Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 31/2015/TT-BCA, ngày 06/7/2015 hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 09/2016/TT-BQP ngày 03/02/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP; Thông tư số 44/2018/TT-BQP ngày 24/3/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BQP; Thông tư số 04/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho NNN tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao; Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.


� Thông tư liên tịch số 21/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BNG ngày 29/6/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ; Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-BCA-BQP ngày 24/06/2016 giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về hướng dẫn việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài và kiểm tra, kiểm soát, giám sát phương tiện vận tải, hàng hoá nước ngoài vào, ra khu kinh tế cửa khẩu và cảng biển thuộc khu kinh tế.


� Một số địa phương tổ chức nhiều đợt tập huấn như: An Giang (46 đợt), Đà Nẵng (16 đợt), Hà Giang (15 đợt), Lâm Đồng (13 đợt)…


� Đã trực tiếp hoặc phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật tại 61 tỉnh, thành phố. Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật cho một số Sở quản lý nhà nước về du lịch, doanh nghiệp lữ hành quốc tế.


� Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đã lồng ghép nội dung cơ bản của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong 8236 cuốn Sổ tay phổ biến, giáo dục pháp luật ở thôn làng, khu dân cư; Công an TP. Hải Phòng biên dịch một số điều của Luật sang tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn và tổ chức trực tiếp tuyên truyền tại các Hội nghị; Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo đưa tin bài phát trên chuyên mục “Vì An ninh và bảo vệ Tổ quốc” của truyền hình tỉnh và phát lại tại nơi tiếp nhận hồ sơ; Hà Nội tổ chức phát 10.000 tờ rơi Tài liệu tuyên truyền về Trang khai báo tạm trú tới từng cơ sở lưu trú, vận động, khuyến khích các cơ sở khai báo cho NNN qua Trang khai báo tạm trú…


� Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức Hội nghị đối thoại với hơn 100 đại biểu đại diện các Bộ, ngành và các cơ quan, doanh nghiệp, khách sạn có đông NNN cư trú; Công an tỉnh Hà Nam tổ chức 08 Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp và nhân dân thu hút hơn 1500 lượt tổ chức và cá nhân tham gia; Công an TP. Hồ Chí Minh tổ chức đối thoại trực tiếp cho hơn 700 doanh nghiệp và trên 200 Việt kiều; Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức 02 buổi đối thoại trực tiếp với 179 cơ sở lưu trú và 87 doanh nghiệp…


� Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực có giá trị không quá 30 ngày cho NNN có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam khảo sát thị trường, du lịch, thăm người thân, chữa bệnh thuộc các trường hợp: người có quan hệ công tác với cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực Việt Nam ở nước ngoài và vợ, chồng, con của họ hoặc người có văn bản đề nghị của cơ quan có thẩm quyền Bộ Ngoại giao nước sở tại; người có công hàm bảo lãnh của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự các nước đặt tại nước sở tại.


� Luật quy định thị thực được cấp vào hộ chiếu hoặc cấp rời (khoản 3 Điều 7), chưa quy định về thị thực điện tử; về điều kiện cấp thị thực, Luật quy định NNN đề nghị cấp thị thực phải có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17), tuy nhiên đối tượng được cấp thị thực điện tử chủ yếu là NNN chưa có cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước mời, bảo lãnh; về cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực: Luật chưa quy định cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực ở trong nước được cấp thị thực cho người đang ở nước ngoài.


� Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và NNN là vợ, chồng, con của họ; NNN là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam được miễn thị thực theo quy định của Chính phủ.


� Ban hành Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.


� Sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.


� Theo quy định tại khoản 2, Điều 7 của Luật thì “Thị thực được cấp riêng cho từng người...”, “Thị thực được cấp vào hộ chiếu hoặc cấp rời”.


� Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.


� Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 của Luật, hồ sơ xin thường trú phải kèm theo công hàm của cơ quan đại diện của nước mà người đó là công dân đề nghị Việt Nam giải quyết cho người đó thường trú.


� Đề án tổng thể đối với người di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam theo Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 29/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ.


�  Năm 2015, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý 73 NNN vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, buộc xuất cảnh 07 NNN hoạt động du lịch trái phép; năm 2016, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng để chấn chỉnh hoạt động đối với 14 doanh nghiệp lữ hành đón khách nước ngoài do có vi phạm trong hoạt động du lịch... Đặc biệt, năm 2018 Bộ Công an và các cơ quan chức năng của các bộ, ban, ngành đã tổ chức thanh tra diện rộng chuyên đề “Việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của NNN”.


UBND Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của NNN, quy định về quản lý lao động nước ngoài, quy định về quản lý văn phòng đại diện, chi nhành của thương nhân nước ngoài... như: Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thanh tra 69 doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài; Sở Công thương đã kiểm tra 111 Văn phòng đại diện; Sở Du lịch đã kiểm tra 07 đoàn khách có sử dụng hướng dẫn viên du lịch là người nước ngoài; Sở Y tế kiểm tra 18 cơ sở khám chữa bệnh sử dụng lao động nước ngoài; Công an Thành phố đã xây dựng 16 Kế hoạch phối hợp kiểm tra NNN cư trú, hoạt động gắn với đợt tấn công trấn áp tội phạm... tổ chức 354 cuộc kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định về công tác quản lý cư trú, hoạt động của NNN, Ban Quản lý KCN kiểm tra lồng ghép với nhắc nhở việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, chế độ lương, thưởng, việc xây dựng nội quy lao động, thang lương, bảng lương…


� Luật Du lịch không cho phép NNN được làm hướng dẫn viên du lịch.


� Kết quả đã trình bày tại mục 2, Phần 2 của Báo cáo này.


� Định kỳ tổ chức Hội nghị giao ban giữa Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an và Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và giữa Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Cục Cửa khẩu - Bộ Tư lệnh Bộ Đội Biên phòng.


� NNN nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch: năm 2015 là 1.900.582 lượt; năm 2016 là 2.587.632 lượt; năm 2017 là 3.995.399 lượt; năm 2018 là 4.491.103 lượt.


� Tại Hà Nội thu hút được 33,8 tỷ USD với 4.375 dự án; Bắc Ninh có gần 1.000 doanh nghiệp FDI vào đầu tư trong đó có các thương hiệu lớn như Samsung, Canon, Microsoft... bình quân hằng năm giải quyết 26.000 - 27.000 lao động; Tại Hà Nam có 112 dự án FDI, với hơn 1.725 triệu USD vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài, giải quyết việc làm cho hơn 40.000 lao động địa phương; hiện có 237 doanh nghiệp FDI đang triển khai hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 2.766 triệu USD…


� Theo quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ, việc quản lý NNN lao động ở Việt Nam thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương. Tuy nhiên, theo báo cáo của một số địa phương, cơ quan quản lý lao động chưa chủ động kiểm tra việc sử dụng lao động NNN, chưa chủ động phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực kiểm tra, quản lý lao động NNN tại địa phương.





� Báo cáo Thủ tướng Chính phủ số 1713/BVHTTDL-TCDL ngày 24/4/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


� Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an đã hướng dẫn đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh theo hướng đối với khách du lịch nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực, sau đó xuất cảnh sang nước thứ ba rồi quay trở lại Việt Nam cách thời điểm xuất cảnh chưa đến 30 ngày, nếu khách xuất trình vé máy bay xuất cảnh khỏi Việt Nam thì đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh kiểm tra nhân sự, xem xét, giải quyết cấp thị thực. Đối với NNN đã nhập cảnh Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực để du lịch, nếu có nhu cầu ở lại quá thời hạn 15 ngày để tiếp tục du lịch thì được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét cấp thị thực theo đề nghị của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế. 


� Quan điểm của Đảng (Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2014 của BCHTW Đảng khóa XII) là xây dựng một số đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt với thể chế vượt trội ở những địa bàn ven biển có đủ điều kiện nhằm tạo cực tăng trưởng, thử nghiệm đổi mới thể chế, hoàn thiện tổ chức, bộ máy thuộc hệ thống chính trị, chuẩn bị các điều kiện để thành lập ba đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa), Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và xây dựng Luật áp dụng chung cho ba đơn vị này.


� Có 06 địa phương gồm: Hà Nam, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Quảng Trị, Yên Bái có kiến nghị trong việc chuyển đổi mục đích thị thực.


� Luật số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 về Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình.
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